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A B 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14

TỔNG THU NSNN 4.175 2.571 4.175 2.571 4.175 2.571 4.175 2.571 100 100

I Thu nội địa 4.175 2.571 4.175 2.571 4.175 2.571 4.175 2.571 100 100

1
Thu công thương nghiệp 

ngoài quốc doanh 
1.650 974 1.650 974 1.650 974 1.650 974 100 100

- Thuế giá trị gia tăng 1.650 974 1.650 974 1.650 974 1.650 974 100 100

2 Lệ phí trước bạ 1.855 928 1.855 928 1.855 928 1.855 928 100 100

- Lệ phí trước bạ nhà đất 1.855 928 1.855 928 1.855 928 1.855 928 100 100

3 Thu phí, lệ phí 220 220 220 220 220 220 220 220 100 100

4
Thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp
190 190 190 190 190 190 190 190 100 100

5 Thu khác ngân sách 260 260 260 260 260 260 260 260 100 100

Dự toán HĐND xã 

giao năm 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày      /12/2025 của UBND xã Tân Khai)

XÃ TÂN KHAI

Stt Nội dung các khoản thu

Đơn vị tính: triệu đồng

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

Phụ lục 02
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